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TỜ TRÌNH

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 19/2015/TT-BTP ngày 28 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định việc kiểm tra tính pháp lý của Trưởng phòng Tư pháp cấp huyện đối với hồ sơ đề nghị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc và đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc

Kính gửi: Bộ trưởng Lê Thành Long
Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2017 của Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật (ban hành kèm theo Quyết định số 220/QĐ-BTP ngày 20/2/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp), Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật (Cục QLXLVPHC&TDTHPL) đã xây dựng dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 19/2015/TT-BTP ngày 28/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định việc kiểm tra tính pháp lý của Trưởng phòng Tư pháp cấp huyện đối với hồ sơ đề nghị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc và đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. Cục QLXLVPHC&TDTHPL xin báo cáo Bộ trưởng về một số vấn đề cơ bản của dự thảo Thông tư như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH THÔNG TƯ
1. Ngày 28/12/2015, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư số 19/2015/TT-BTP quy định việc kiểm tra tính pháp lý của Trưởng phòng Tư pháp cấp huyện đối với hồ sơ đề nghị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc và đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc (sau đây gọi là Thông tư số 19/2015/TT-BTP). Thông tư số 19/2015/TT-BTP được ban hành đã tạo cơ sở pháp lý cho công tác kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ đề nghị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc và đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; hướng dẫn áp dụng thống nhất trong phạm vi cả nước, tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong quá trình kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính trước khi chuyển hồ sơ sang Tòa án nhân dân xem xét, quyết định; góp phần bảo đảm tính khả thi của quy định về kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ trong Luật XLVPHC; phát huy tối đa hiệu quả của công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính.
Qua gần hai năm triển khai thực hiện Thông tư số 19/2015/TT-BTP (từ ngày 15/02/2016 đến nay) đã cho thấy tính hiệu quả của việc kiểm tra tính pháp lý đối với hồ sơ đề nghị áp dụng các biện pháp hành chính đưa vào trường giáo dưỡng, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc và đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. Theo kết quả các Sở Tư pháp báo cáo về Bộ Tư pháp từ tháng 2/2016 đến nay thì: Số đối tượng bị đề nghị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính do Tòa án nhân dân (TAND) cấp huyện quyết định là: 14.987 đối tượng. Số lượng đối tượng bị áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng: 284 đối tượng;  Số lượng đối tượng bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc: 475 đối tượng Số lượng đối tượng bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc: 14.144 đối tượng.

Tuy nhiên, thực tiễn triển khai thực hiện Thông tư đã bộc lộ những vướng mắc, bất cập làm ảnh hưởng tới chất lượng hoạt động kiểm tra tính pháp lý của Trưởng phòng Tư pháp cấp huyện đối với hồ sơ đề nghị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc và đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, cụ thể như sau:

- Khả năng lập hồ sơ của Ủy ban nhân dân cấp xã tương đối hạn chế, chưa có kinh nghiệm, chưa chịu khó nghiên cứu các văn bản pháp luật có liên quan. Vì vậy, khi hồ sơ gửi Phòng Tư pháp thường phải yêu cầu bổ sung, chỉnh lý lại, ảnh hưởng đến thời gian kiểm tra tính pháp lý của Trưởng phòng Tư pháp.

- Thực tế quá trình lập hồ sơ, xác minh vụ việc chủ yếu được thực hiện bởi cán bộ công an huyện phụ trách xã, các chức danh có thẩm quyền của UBND xã chỉ góp phần hoàn chỉnh và ký vào các thành phần hồ sơ.

- Việc chuẩn đoán và xét nghiệm người nghiện ma túy trên thực tế khá khó khăn và phức tạp do các đối tượng lẩn tránh, chống đối. Quá trình này được thực hiện chủ yếu bởi lực lượng công an đã theo dõi, điều tra bắt quả tang, triệu tập…và thực hiện kiểm tra nhanh. Do vậy, công tác phối hợp giữa đội ngũ công an xã, y tế xã và việc xét nghiệm xác định tình trạng nghiện ma túy của đội ngũ y, bác sỹ có thẩm quyền đôi khi chỉ là hình thức.

- Việc thông báo cho người bị đề nghị áp dụng trên thực tế đã được thực hiện nhưng thường gặp khó khăn, vướng mắc do đối tượng sau khi được thông báo thường trốn tránh, nên lực lượng công an thường bỏ qua thủ tục này và Phòng Tư pháp luôn phải yêu cầu thực hiện và bổ sung thành phần hồ sơ về nội dung này.

- Trong quá trình xác định nơi cư trú của các đối tượng vi phạm để thực hiện việc lập hồ sơ đưa vào trường giáo dưỡng, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc và đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, nhiều trường hợp các đối tượng không có nơi cư trú ổn định, cố tình không khai hoặc khai không đúng sự thật dẫn đến việc xác minh gặp nhiều khó khăn, xác minh nhiều lần nên kéo dài thời gian xác minh nhưng chưa có quy định, hướng dẫn cụ thể để xử lý
.
· Trình tự, thủ tục lập hồ sơ quản lý người nghiện hiện nay phải qua nhiều cơ quan như: Công an cấp xã và cấp huyện, Phòng Tư pháp, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội, Tòa án nhân dân cấp huyện nên mất nhiều thời gian, trong khi đó thời hiệu áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc rất ngắn (3 tháng kể từ ngày cá nhân thực hiện hành vi sử dụng ma túy trái phép lần cuối bị phát hiện và lập biên bản). Mặt khác, trong thời gian chờ có quyết định, người nghiện có nơi cư trú ổn định được gửi về gia đình quản lý, người không có nơi cư trú ổn định phải được đưa đến các cơ sở xã hội quản lý. Hiện nay, hầu như ở các quận, huyện chưa có nhà lưu giữ, không có cán bộ chuyên môn để xử lý cắt cơn nghiện nên việc quản lý, lưu giữ đối tượng gặp nhiều khó khăn. Nhiều trường hợp người nghiện ma túy biết bị lưu giữ để áp dụng biện pháp cai nghiện bắt buộc sẽ bỏ trốn hoặc không hợp tác, việc thực hiện là rất khó khăn.

2. Ngày 09/9/2016, Chính phủ đã thông qua Nghị định số 136/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 221/2013/NĐ-CP ngày 30/12/2013 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc (sau đây gọi là Nghị định số 136/2016/NĐ-CP), trong đó có sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến đối tượng và hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. Điều này dẫn đến cần phải sửa đổi, bổ sung các quy định về kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc tại Thông tư số 19/2015/TT-BTP, cụ thể:
Thứ nhất, về thành phần hồ sơ, tài liệu đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc quy định tại Thông tư 19/2015/TT-BTP (Điều 16) không còn phù hợp với các loại giấy tờ, tài liệu được quy định tại Điều 9 Nghị định số 221/2013/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 2 Điều 1 Nghị định 136/2016/NĐ-CP.  

Thứ hai, về kiểm tra đối tượng bị đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc: Nghị định số 136/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định số 221/2013/NĐ-CP mở rộng thêm đối tượng là “người nghiện ma túy từ đủ 18 tuổi trở lên, có nơi cư trú ổn định, bị chấm dứt thi hành quyết định giáo dục tại xã, phường, thị trấn do nghiện ma túy”. Ngoài ra, theo khoản 2 Điều 18 của Thông tư số 19/2015/TT-BTP, người đang tham gia chương  trình cai nghiện tại cộng đồng và người đang tham gia chương trình điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện thì không phải là đối tượng bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. Điều khoản này đã không còn phù hợp với Nghị định số 136/2016/NĐ-CP vì khoản 2 Điều 2 Nghị định số 136/2016/NĐ-CP quy định bãi bỏ Điều 5 Nghị định 221/2013/NĐ-CP. 
Từ các lý do nêu trên, việc nghiên cứu, ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 19/2015/TT-BTP là hết sức cần thiết. 

II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG DỰ THẢO THÔNG TƯ

1. Mục đích

Việc xây dựng Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 19/2015/TT-BTP nhằm kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thi hành các quy định của pháp luật về kiểm tra tính pháp lý của Trưởng phòng Tư pháp cấp huyện đối với hồ sơ đề nghị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc và đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc trong đó tập trung là biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; tạo cơ sở pháp lý để việc áp dụng được thống nhất trong phạm vi toàn quốc; bảo đảm tính hợp pháp, tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật; đồng thời, nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác lập hồ sơ đề nghị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính do Tòa án nhân dân xem xét, quyết định.
2. Quan điểm chỉ đạo
Dự thảo Thông tư được soạn thảo trên cơ sở các quan điểm chỉ đạo sau: 

2.1. Giữ nguyên những quy định còn phù hợp với thực tiễn của Thông tư số 19/2015/TT-BTP, chỉ tập trung sửa đổi, bổ sung một số quy định để bảo đảm thống nhất với các văn bản pháp luật hiện hành và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn áp dụng Thông tư (không sửa đổi các khó khăn, vướng mắc xuất phát từ quy định của Luật XLVPHC). 
2.2. Nội dung sửa đổi, bổ sung phải bảo đảm phù hợp với Hiến pháp và các quy định pháp luật có liên quan, phù hợp với tinh thần và nội dung của Luật XLVPHC; Nghị định số 81/2013/NĐ-CP, Nghị định số 221/2013/NĐ-CP, Nghị định số 02/2014/NĐ-CP cũng như thống nhất với các quy định khác của Thông tư số 19/2015/TT-BTP. 
2.3. Bảo đảm phù hợp với thực tế, bảo đảm tính hợp lý, tính khả thi và chủ trương cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thi hành trong thực tiễn.
III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO THÔNG TƯ 

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2017, để có cơ sở tiến hành nghiên cứu, xây dựng Thông tư, ngày 28/3/2017, Cục trưởng Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật đã ban hành Quyết định số 20/QĐ-QLXLVPHC&TDTHPL ban hành Kế hoạch xây dựng Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 19/2015/TT-BTP ngày 28/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định việc kiểm tra tính pháp lý của Trưởng phòng Tư pháp cấp huyện đối với hồ sơ đề nghị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc và đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

Trên cơ sở đó, Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật đã tiến hành nghiên cứu, thu thập tài liệu liên quan, đồng thời hoàn thiện đề cương và Dự thảo Thông tư, chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương triển khai các hoạt động cần thiết cho công tác xây dựng dự thảo Thông tư theo đúng quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan, cụ thể như sau:
1. Gửi Công văn số 226/QLXLVPHC&TDTHPL-XLHC tới Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để tổng hợp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Thông tư số 19/2015/TT-BTP.
2. Gửi văn bản lấy đề nghị Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổng hợp các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển thực hiện Thông tư số 19/2015/TT-BTP (Công văn số   /QLXLVPHC&TDTHPL-XLHC ngày /5/2017);
3. Tổ chức họp và nhiều buổi làm việc nhóm để thảo luận về những vấn đề cần quy định chi tiết trong Đề cương dự thảo Thông tư; 
4. Tổ chức họp báo cáo một số nội dung cơ bản và xin ý kiến chỉ đạo của đồng chí Cục trưởng về nội dung dự thảo Thông tư;

5. Xây dựng dự thảo Thông tư, dự thảo Tờ trình, báo cáo đánh giá tác động của Thông tư;

6. Tổ chức họp báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng phụ trách trước khi gửi dự thảo Thông tư lấy ý kiến của các Bộ, ngành, địa phương;
7. Gửi dự thảo Thông tư lấy ý kiến của các Bộ, ngành, địa phương và các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp;
8. Đăng tải dự thảo Thông tư trên Cổng thông tin Bộ Tư pháp;
9. Tổng hợp ý kiến tham gia, xây dựng Báo cáo tổng hợp ý kiến Bộ, ngành, địa phương; xây dựng Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến của các Bộ, ngành, địa phương;

10. Tổ chức họp báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng phụ trách về dự thảo Thông tư sau khi tiếp thu, giải trình ý kiến của các Bộ, ngành, địa phương trước khi đề nghị Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật tổ chức thẩm định theo Quy chế chung của Bộ; 
11. Gửi dự thảo Thông tư đến Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật để tổ chức thẩm định;
- Tổ chức thẩm định dự thảo Thông tư vào ngày....../…/2017;
- Xây dựng Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Thông tư sau họp thẩm định;
12. Trên cơ sở ý kiến thẩm định, Cục QLXLVPHC&TDTHPL đã tổng hợp, chỉnh lý dự thảo Thông tư, giải trình các nội dung không tiếp thu ý kiến của cơ quan thẩm định, trình Lãnh đạo Bộ cho ý kiến, xem xét ban hành Thông tư.
IV. BỐ CỤC VÀ CÁC NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO THÔNG TƯ

1. Bố cục của dự thảo Thông tư

Dự thảo Thông tư được kết cấu gồm có 02 điều, cụ thể như sau:

- Điều 1: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 19/2015/TT-BTP ngày 28/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định việc kiểm tra tính pháp lý của Trưởng phòng Tư pháp cấp huyện đối với hồ sơ đề nghị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc và đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.       

- Điều 2: Điều khoản thi hành.
2. Nội dung cơ bản của dự thảo Thông tư
2.1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 19/2015/TT-BTP ngày 28/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định việc kiểm tra tính pháp lý của Trưởng phòng Tư pháp cấp huyện đối với hồ sơ đề nghị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc và đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc (Điều 1) 

2.1.1. Sửa đổi, bổ sung Điều 4 Thông tư số 19/2015/TT-BTP 
Khoản 1 Điều 1 dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Điều 4 Thông tư số 19/2015/TT-BTP về nội dung kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ. Việc sửa đổi, bổ sung quy định tại điều này để bảo đảm phù hợp với quy định tại Điều 3 Nghị định số 221/2013/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 1 Điều 1 Nghị định số 136/2016/NĐ-CP) quy định về đối tượng bị đề nghị áp dụng đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc và Điều 9 Nghị định số 221/2013/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 2 Điều 1 Nghị định số 136/2016/NĐ-CP) về hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. 
2.1.2. Sửa đổi, bổ sung Điều 5 Thông tư số 19/2015/TT-BTP 
Khoản 2 Điều 1 dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Điều 5 Thông tư số 19/2015/TT-BTP quy định về trình tự, thủ tục kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ đề nghị. Theo đó, dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung theo hướng quy định cụ thể, rõ ràng hơn về việc chuyển hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính cho Trưởng phòng Tư pháp kiểm tra tính pháp lý đối với người vi phạm có nơi cư trú ổn định và người vi phạm không có nơi cư trú ổn định (sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 5 Thông tư số 19/2015/TT-BTP).
Đối với khoản 5 Điều 5 Thông tư số 19/2015/TT-BTP được chỉnh sửa theo hướng quy định trường hợp hồ sơ đề nghị chưa bảo đảm tính pháp lý thì Trưởng phòng Tư pháp cấp huyện phải ghi rõ trong văn bản kiểm tra tính pháp lý những nội dung chưa bảo đảm tính pháp lý, các tài liệu cần sửa đổi, bổ sung vào hồ sơ, sau đó chuyển toàn bộ hồ sơ cho Trưởng Công an cấp huyện (đối với biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng và đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc) hoặc Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện (đối với biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc) để xem xét, quyết định việc đề nghị Tòa án nhân dân cấp huyện áp dụng biện pháp xử lý hành chính để bảo đảm phù hợp với quy định tại các điều 99, 100, 101 102, 103, 104 Luật XLVPHC.
2.1.3. Sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 19/2015/TT-BTP 
Điểm d khoản 2 Điều 6 Thông tư số 19/2015/TT-BTP được sửa đổi, bổ sung theo hướng quy định cụ thể việc tường trình về hành vi vi phạm của người vi phạm hoặc người đại diện hợp pháp của họ, trong đó, nêu rõ bản thân đã thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật nào, thực hiện hành vi đó như thế nào, lý do dẫn đến các hành vi vi phạm, hậu quả xảy ra và những việc đã làm để khắc phục hậu quả, vi phạm đã bị xử lý như thế nào để bảo đảm việc áp dụng trên thực tế được thuận lợi, thống nhất hơn.
2.1.4. Sửa đổi, bổ sung Điều 11 Thông tư số 19/2015/TT-BTP 
Điểm a khoản 4 Điều 11 Thông tư số 19/2015/TT-BTP được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 4 Điều 1 dự thảo Thông tư để bảo đảm phù hợp với quy định tại Điều 101 Luật XLVPHC, do  Thông tư số 19/2015/TT-BTP viện dẫn chưa chính xác. Theo đó, quy định này được sửa đổi như sau: “a) Các tài liệu, giấy tờ quy định tại điểm d khoản 2 Điều 6; điểm b khoản 3 Điều 6; điểm a và b khoản 2 Điều 11 Thông tư này”. 
2.1.5. Sửa đổi, bổ sung khoản 5 Điều 14 Thông tư số 19/2015/TT-BTP

Khoản 5 Điều 14 Thông tư số 19/2015/TT-BTP quy định: “Cơ quan Công an cấp xã có trách nhiệm giúp Chủ tịch UBND cùng cấp thu thập tài liệu và lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng quy định tại điểm a và b khoản 1 Điều 101 Luật XLVPHC”. Tuy nhiên, điểm  a và điểm b khoản 1 Điều 101 Luật XLVPHC quy định áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc không phải đưa vào trường giáo dưỡng. Do đó, quy định này được sửa đổi như sau: “5. Cơ quan Công an cấp xã có trách nhiệm giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân cùng cấp thu thập tài liệu và lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc quy định tại điểm a và b khoản 1 Điều 101 Luật Xử lý vi phạm hành chính”.
2.1.6. Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 2 Điều 15 Thông tư số 19/2015/TT-BTP
Điều 15 Thông tư số 19/2015/TT-BTP quy định về kiểm tra trình tự, thủ tục lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, do đó, dự thảo Thông tư sửa đổi quy định tại điểm b khoản 2 điều này cho chính xác, bảo đảm phù hợp với Điều 101 Luật XLVPHC, cụ thể là bỏ cụm từ “chưa thành niên”. Theo đó, điểm b khoản 2 Điều 15 Thông tư số 19/2015/TT-BTP được sửa đổi thành: “b) Việc xác định nơi cư trú của người vi phạm không có nơi cư trú ổn định phải bảo đảm phù hợp với quy định tại điểm b khoản 2 Điều 10 Thông tư này”.
2.1.7. Sửa đổi, bổ sung Điều 16 Thông tư số 19/2015/TT-BTP 
Khoản 2 Điều 1 Nghị định số 136/2016/NĐ-CP đã sửa đổi, bổ sung Điều 9 Nghị định số 221/2013/NĐ-CP về hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. Do đó, dự thảo Thông tư sửa đổi quy định này cho phù hợp, cụ thể là:

(i) Đối với hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với người nghiện có nơi cư trú ổn định: bỏ quy định tại điểm b khoản 2 Điều 16 Thông tư số 19/2015/TT-BTP về tài liệu chứng minh tình trạng nghiện ma túy hiện tại của người bị đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; bổ sung tài liệu chứng minh về biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn về hành vi nghiện ma túy đã áp dụng gồm: Giấy chứng nhận đã chấp hành xong quyết định giáo dục tại xã, phường, thị trấn của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã theo mẫu số 17/GDTX ban hành kèm theo mẫu số MGCN01 ban hành kèm theo Nghị định số 56/2016/NĐ-CP ngày 29/6/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số điều của Nghị định số 111/2013/NĐ-CP ngày 30/9/2013 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc Quyết định chấm dứt việc áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn theo mẫu số MQĐ05 ban hành kèm theo Nghị định số 56/2016/NĐ-CP ngày 29/6/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số điều của Nghị định số 111/2013/NĐ-CP ngày 30/9/2013 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn. Các loại tài liệu, giấy tờ khác giữ nguyên như quy định tại khoản 2 Điều 16 Thông tư số 19/2015/TT-BTP.
(ii) Đối với hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với người nghiện ma túy không cư trú tại nơi người đó có hành vi vi phạm pháp luật và không xác định được nơi cư trú của người đó: bổ sung tài liệu xác định người nghiện ma túy không có nơi cư trú ổn định theo quy định tại Điều 9 Nghị định số 221/2013/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung bởi Khoản 2 Điều 1 Nghị định số 136/2016/NĐ-CP). 

2.1.8. Sửa đổi, bổ sung Điều 18 Thông tư số 19/2015/TT-BTP 
Điều 18 được sửa đổi, bổ sung trên cơ sở có sự thay đổi về đối tượng áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc theo quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị định số 136/2016/NĐ-CP. Theo đó, đối tượng bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc phải bảo đảm phù hợp về độ tuổi, hành vi vi phạm và các điều kiện theo quy định tại khoản 2 Điều 5, Điều 96 Luật Xử lý vi phạm hành chính; Điều 3 Nghị định số 221/2013/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 1 Điều 1 Nghị định số 136/2016/NĐ-CP), bao gồm các trường hợp cụ thể sau: 

- Người nghiện ma túy từ đủ 18 tuổi trở lên, có nơi cư trú ổn định, trong thời hạn 02 năm kể từ ngày chấp hành xong quyết định áp dụng biện giáo dục tại xã, phường, thị trấn do nghiện ma túy hoặc trong thời hạn 01 năm kể từ ngày hết thời hiệu thi hành quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn mà vẫn còn nghiện theo quy định tại khoản 1 Điều 96 Luật Xử lý vi phạm hành chính và Điều 3 Nghị định số 221/2013/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 1 Điều 1 Nghị định số 136/2016/NĐ-CP);

- Người nghiện ma túy từ đủ 18 tuổi trở lên, có nơi cư trú ổn định, bị chấm dứt thi hành quyết định giáo dục tại xã, phường, thị trấn do nghiện ma túy theo quy định tại Điều 3 Nghị định số 221/2013/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 1 Điều 1 Nghị định số 136/2016/NĐ-CP);

- Người nghiện ma túy từ đủ 18 tuổi trở lên, không có nơi cư trú ổn định theo quy định tại khoản 1 Điều 96 Luật Xử lý vi phạm hành chính Điều 3 Nghị định số 221/2013/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 1 Điều 1 Nghị định số 136/2016/NĐ-CP).

Các trường hợp không phải là đối tượng bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc quy định tại khoản 2 Điều 5 và khoản 2 Điều 96 Luật Xử lý vi phạm hành chính, bao gồm: người nước ngoài; người không có năng lực trách nhiệm hành chính; người đang mang thai có chứng nhận của bệnh viện; phụ nữ hoặc người duy nhất đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi được Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó cư trú xác nhận.
2.1.9. Sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 19 Thông tư số 19/2015/TT-BTP 
Khoản 4 Điều 19 Thông tư số 19/2015/TT-BTP quy định: “Cơ quan Công an cấp xã có trách nhiệm giúp Chủ tịch UBND cùng cấp thu thập tài liệu và lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng quy định tại điểm a và b khoản 1 Điều 103 Luật XLVPHC”. Tuy nhiên, điểm  a và điểm b khoản 1 Điều 103 Luật XLVPHC quy định áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc không phải đưa vào trường giáo dưỡng. Do đó, quy định này được sửa đổi như sau: “4. Cơ quan Công an cấp xã có trách nhiệm giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân cùng cấp thu thập tài liệu và lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc quy định tại điểm a và b khoản 1 Điều 103 Luật Xử lý vi phạm hành chính”.
2.2. Điều khoản thi hành (Điều 2)
Điều 2 dự thảo Thông tư quy định về hiệu lực thi hành, bên cạnh đó quy định, trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc hoặc có vấn đề phát sinh, đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân kịp thời phản ánh về Bộ Tư pháp để nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung.
V. MỘT SỐ VẤN ĐỀ XIN Ý KIẾN KHÁC NHAU
…………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………

Trên đây là các vấn đề chủ yếu của dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 19/2015/TT-BTP ngày 28/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định việc kiểm tra tính pháp lý của Trưởng phòng Tư pháp cấp huyện đối với hồ sơ đề nghị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc và đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, Cục QLXLVPHC&TDTHPL xin báo cáo và kính trình Bộ trưởng xem xét, ký ban hành Thông tư./.
	Nơi nhận:
- Như trên;

- Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc (để báo cáo);

- Lưu: VT, Phòng QLXLVPHC (02b).



	                   CỤC TRƯỞNG

                   Đặng Thanh Sơn


Dự thảo
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